
7. PHƯỜNG LONG THUẬN

Giá đất ở

Từ Đến VT1

1 Nguyễn Huệ Võ Duy Linh Thủ Khoa Huân 16.770

2 Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Hai Bà Trưng 10.140

3 Phan Đình Phùng Trần Hưng Đạo Lưu Thị Dung 3.770

4 Trương Công Luận Nguyễn Huệ Thủ Khoa Huân 4.290

Thủ Khoa Huân Hai Bà Trưng 11.180

Hai Bà Trưng Ngã tư Bình Ân 6.760

6 Thủ Khoa Huân Hai Bà Trưng cầu Kênh Tỉnh 10.140

7 Trần Hưng Đạo Hai Bà Trưng Nguyễn Trọng Dân 6.760

8 Trương Định Nguyễn Huệ Nguyễn Thái Học 14.950

9 Nguyễn Văn Côn Trần Hưng Đạo Ngã tư Bình Ân 5.980

10
Đường Việt Cúc (Đường nhánh 

Nguyễn Văn Côn)
Nguyễn Văn Côn Nguyễn Trọng Dân 5.330

11 Nguyễn Trọng Dân Trần Hưng Đạo Kênh Bến Xe 5.980

12 Nguyễn Trãi Nguyễn Trọng Dân Nguyễn Huệ 5.980

13 Đường Nguyễn Trãi nối dài Nguyễn Trọng Dân Hồ Biểu Chánh 5.330

Trần Hưng Đạo Nguyễn Trãi 6.760

Nguyễn Trãi Nguyễn Huệ 5.980

Nguyễn Huệ Thủ Khoa Huân 2.990

15 Phan Bội Châu Trần Hưng Đạo Nguyễn Trãi 5.980

16 Lưu Thị Dung Nguyễn Huệ Nguyễn Văn Côn 4.680

17 Phan Chu Trinh Trần Hưng Đạo Lưu Thị Dung 3.640

18 Nguyễn Tri Phương Trần Hưng Đạo Lưu Thị Dung 3.640

19 Nguyễn Thái Học Thủ Khoa Huân Phạm Ngũ Lão 4.810

20 Phạm Ngũ Lão Nguyễn Huệ Nguyễn Thái Học 3.640

21 Đường vào Trại giam cũ Nguyễn Trãi Phân đội PCCC khu vực Gò Công 2.340

22 Trần Hưng Đạo Nguyễn Trọng Dân Hồ Biểu Chánh (QL 50) 5.980

23 Đường Ao Thiếc Toàn tuyến 2.600

24 Đường mả Cả Trượng Nguyễn Trọng Dân Sân vận động thị xã 2.080

Nguyễn Huệ

14 Hai Bà Trưng

5

STT Đường phố
Đoạn đường



Giá đất ở

Từ Đến VT1
STT Đường phố

Đoạn đường

25 Đường Tết Mậu Thân Nguyễn Trọng Dân Nguyễn Văn Côn 2.340

26 Đường Khu dân cư Ao cá Bác Hồ 1.950

Ngã tư Bình Ân (thành phố Gò 

Công)
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã 3.640

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tim Ngã ba Xóm Rạch 1.820

Tim Ngã ba Xóm Rạch Tim Ngã ba Xóm Dinh 819

Tim Ngã ba Xóm Dinh Cầu Xóm Sọc 598

Ngã tư Bình Ân Kênh Bến Xe 4.160

Đầu sân bay trên ranh Phường 2, 

Long Hưng
Đường vành đai phía Đông 2.990

Đường vành đai phía Đông Ranh xã Tân Đông (Kênh Rạch lá) 1.560

19 Đường Đê bao Long Thuận Kênh Sallicette Hẻm Đồ Chiểu 676

20 Đường huyện 97 Đường Mạc Văn Thành (ĐT.871) Đường NguyễnThìn 754

21 Đường Xóm Rạch Đường Nguyễn Thìn (871C) Cầu Thầy Năm 900

22
Đường Cặp Kênh Trần Văn 

Võng
Đường Nguyễn Thìn (871C)

Đoạn Nhánh đường Cặp Kênh Trần 

Văn Võng
750

23 Đường hẻm Đồ Chiểu Đường Nguyễn Huệ Đường đê bao Long Thuận 3.500

24 Đường Lăng Ông Đường Nguyễn Thìn Đường Cặp Kênh Ba Nhựt 1.500

25 Đường Chùa Linh Châu Đường Mạc Văn Thành (ĐT.871) Đường Lăng Ông 1.500

26 Đường Cặp Kênh Điều Tra Đường Nguyễn Thìn Đường huyện 97 750

27 Đường Nhị Tỷ (đường số 2) Đường Mạc Văn Thành (ĐT.871) Đường Xếp 1.100

28
Đường Cặp hông Chùa Thanh 

Trước
Đường Mạc Văn Thành (ĐT.871) Đường Lăng Ông 1.200

29 Đường vào KDC gò Tre Đường Mạc Văn Thành (ĐT.871) Đường Cặp Kênh Mười Muội 1.000

Giá đất ở tối thiểu trong đô thị 520

18
Mạc Văn Thành (Đường đi Tân 

Tây Đường tỉnh 871)

30

17 Nguyễn Thìn (Đường tỉnh 871C)


